
Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

10/08- 7 5,6,7,8 B402

28/09- 1 5,6 B402

28/09- 1 7,8 T025

05/10- 7 5,6,7,8 T025

10/08- 7 5,6,7,8 B401

28/09- 1 3,4 B402

28/09- 1 5,6 T025

05/10- 7 5,6,7,8 T025

10/08- 7 1,2,3,4 B402

28/09- 1 1,2 B402

10/08- 7 1,2,3,4 B101

28/09- 1 3,4 B402

7
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

8
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K01.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2,3,4 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

9
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K02)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B402

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

10
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K02.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

11
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

12
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K03.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2,3,4 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

13
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K04)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

14
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K04.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

15
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

Thứ 5

Cao đẳng Hộ sinh 1
SANHS

213

THỜI KHÓA BIỂU CHÍNH THỨC HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2015_2016

Đơn vị đảm nhận : Các bộ môn

02

Cao đẳng Hộ sinh 2

Khóa : CDCQ14Bậc đào tạo : CDCQ

Cao đẳng Hộ sinh 2

Cao đẳng Hộ sinh 1

Thứ 6

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ

0

Thứ 3

3

02

Thứ 4

555

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

LT

UBND TỈNH THÁI NGUYÊN

Thứ 2

TH

Cao đẳng Hộ sinh 2

Thứ 7

Thời gian
Số 

tuần

6

0

TH

Số 

TC

LT

Dịch tễ và các bệnh truyền 

nhiễm-1-15 (K02)/Cao đẳng 

Mã học 

phần
Giảng viên

1

Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 

- CS sau đẻ-1-15 

Cao đẳng Hộ sinh 1

Ghi chú

52

Lớp môn tín chỉ

0

LT

2

Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 

- CS sau đẻ-1-15 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

55

52

55

3

52

Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 

- CS sau đẻ-1-15 (K01)/Cao 

Số 

SV 

DK

Kiểu 

học

LT
Chăm sóc chuyển dạ đẻ khó 

- CS sau đẻ-1-15 (K02)/Cao 

LAYHS

210

Số 

SV 

ĐK

3

4

STT

3
SANHS

213

Dịch tễ và các bệnh truyền 

nhiễm-1-15 (K01)/Cao đẳng 

LAYHS

210

SANHS

213

0
SANHS

213
3

Trang 1



Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Thứ 5 Thứ 6Thứ 3 Thứ 4Thứ 2 Thứ 7

Thời gian
Số 

tuần

Số 

TC

Mã học 

phần
Giảng viên Ghi chúLớp môn tín chỉ

Số 

SV 

DK

Kiểu 

học

Số 

SV 

ĐK

STT

16
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K05.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2,3,4 T003

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

17
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K06)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B301

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

18
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K06.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2,3,4 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

19
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

20
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K07.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

21
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K08)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B103

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

22
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K08.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2,3,4 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

23
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

24
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K09.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 T001

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

25
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K10)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

26
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K10.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 T003

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

27
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B103

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

28
DCS21

1
4

Điều dưỡng cơ sở 2-1-15 

(K11.TH1)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 5,6 T003

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

29
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

30
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K02)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

Trang 2



Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Thứ 5 Thứ 6Thứ 3 Thứ 4Thứ 2 Thứ 7

Thời gian
Số 

tuần

Số 

TC

Mã học 

phần
Giảng viên Ghi chúLớp môn tín chỉ

Số 

SV 

DK

Kiểu 

học

Số 

SV 

ĐK

STT

31
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

32
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K04)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

33
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

34
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K06)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

35
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

36
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K08)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

37
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

38
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K10)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

39
DDT21

0
2

Dinh dưỡng - Tiết chế-1-15 

(K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B201

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

10/08- 7 1,2,3,4 B402

28/09- 1 1,2 B402

10/08- 7 1,2,3,4 B402

28/09- 1 1,2 B402

42
GDQP1

00
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 1-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Hộ sinh 1

107 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B304

Ghép: Cao đẳng Hộ 

sinh 1 + Cao đẳng 

Hộ sinh 2

43
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Dược 1

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B304 Cao đẳng Dược 1

44
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K02)/Cao 

đẳng Dược 2

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 9,10,11 B304 Cao đẳng Dược 2

45
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K03)/Cao 

đẳng Dược 3

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B304 Cao đẳng Dược 3

46
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K04)/Cao 

đẳng Dược 4

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 9,10,11 B304 Cao đẳng Dược 4

Dược lý-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Hộ sinh 1

52 LT

55

Cao đẳng Hộ sinh 2
DUOC

HS210

40

0

DUOC

HS210
LT

2

0

Dược lý-1-15 (K02)/Cao 

đẳng Hộ sinh 2

2 Cao đẳng Hộ sinh 1

41

Trang 3



Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Tiết 

học

Phòng 

học

Thứ 5 Thứ 6Thứ 3 Thứ 4Thứ 2 Thứ 7

Thời gian
Số 

tuần

Số 

TC

Mã học 

phần
Giảng viên Ghi chúLớp môn tín chỉ

Số 

SV 

DK

Kiểu 

học

Số 

SV 

ĐK

STT

47
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K05)/Cao 

đẳng Dược 5

51 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B304 Cao đẳng Dược 5

48
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K06)/Cao 

đẳng Dược 6

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 9,10,11 B304 Cao đẳng Dược 6

49
GDQP1

01
3

Giáo dục Quốc phòng - An 

ninh 2-1-15 (K08)/Cao 

đẳng Dược 7

62 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B304 Cao đẳng Dược 7

50
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K01.TH)/Cao đẳng Dược 1
52 0 TH

10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN1 Cao đẳng Dược 1

51
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K02.TH)/Cao đẳng Dược 2
52 0 TH

10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN1 Cao đẳng Dược 2

52
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K03.TH)/Cao đẳng Dược 3
52 0 TH

10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN1 Cao đẳng Dược 3

53
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K04.TH)
52 0 TH

10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN1 Cao đẳng Dược 4

54
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K05.TH)/Cao đẳng Dược 5
51 0 TH

10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN1 Cao đẳng Dược 5

55
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K06.TH)/Cao đẳng Dược 6
53 0 TH

10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN1 Cao đẳng Dược 6

56
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K07.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN1

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K08.TH)/Cao đẳng Dược 7
62 0 TH

10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN1 Cao đẳng Dược 7

58
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K09.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN1

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

59
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K10.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN1

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

60
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K11.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

61
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K12.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

62
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K13.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6
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học
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63
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K14.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

64
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K15.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

65
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K16.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

66
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K17.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 TH
10/08-

22/11/15
15 7,8 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

67
GDTC1

01
1

Giáo dục thể chất 2-1-15 

(K18.TH)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 TH
10/08-

22/11/15
15 1,2 SAN2

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

68
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

69
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K02)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

70
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

71
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K04)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

72
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

73
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K06)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

74
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

75
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K08)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B101

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8
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76
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

77
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K10)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B201

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

78
GTD21

0
2

Giao tiếp/GDSK và thực 

hành Điều dưỡng-1-15 

(K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B201

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

79
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Dược 1
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B101 Cao đẳng Dược 1

28/09- 7 1,2,3,4 T009

16/11- 1 9,10 T009

81
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K02)/Cao 

đẳng Dược 2
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B102 Cao đẳng Dược 2

28/09- 7 1,2,3,4 T009

16/11- 1 9,10 T009

83
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K03)/Cao 

đẳng Dược 3
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B103 Cao đẳng Dược 3

28/09- 7 1,2,3,4 T009

16/11- 1 1,2 T010

85
HOAD2

14
4 Hóa dược-1-15 (K04) 52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B301 Cao đẳng Dược 4

28/09- 7 5,6,7,8 T010

16/11- 1 9,10 T010

87
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K05)/Cao 

đẳng Dược 5
51 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B302 Cao đẳng Dược 5

28/09- 7 1,2,3,4 T010

16/11- 1 9,10 T010

89
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K06)/Cao 

đẳng Dược 6
53 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B303 Cao đẳng Dược 6

28/09- 7 5,6,7,8 T010

16/11- 1 9,10 T010

91
HOAD2

14
4

Hóa dược-1-15 (K07)/Cao 

đẳng Dược 7
62 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B401 Cao đẳng Dược 7

28/09- 7 5,6,7,8 T009

16/11- 1 9,10 T009

93
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Dược 1
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6 B101 Cao đẳng Dược 1

94
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K02)/Cao 

đẳng Dược 2
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 7,8 B102 Cao đẳng Dược 2

95
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K03)/Cao 

đẳng Dược 3
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6 B103 Cao đẳng Dược 3

TH

Cao đẳng Dược 5

Hóa dược-1-15 

(K02.TH1)/Cao đẳng Dược 

4

TH

Hóa dược-1-15 

(K01.TH1)/Cao đẳng Dược 

TH

HOAD2

14

Cao đẳng Dược 1TH

0 Cao đẳng Dược 6

86

4
HOAD2

14

HOAD2

14
52

51

Cao đẳng Dược 2

53

Cao đẳng Dược 7

HOAD2

14

Hóa dược-1-15 (K04.TH1)

Hóa dược-1-15 

(K05.TH1)/Cao đẳng Dược 

0

0

0

92
HOAD2

14

80

04

4

4 Cao đẳng Dược 3

Cao đẳng Dược 4

62

Hóa dược-1-15 

(K06.TH1)/Cao đẳng Dược 

TH

TH

Hóa dược-1-15 

(K03.TH1)/Cao đẳng Dược 

TH90

4 0

HOAD2

14
52

HOAD2

14

0

4

52

Hóa dược-1-15 

(K07.TH1)/Cao đẳng Dược 

52

82

84

88
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96
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K04)/Cao 

đẳng Dược 4
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 7,8 B301 Cao đẳng Dược 4

97
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K05)/Cao 

đẳng Dược 5
51 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2 B302 Cao đẳng Dược 5

98
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K06)/Cao 

đẳng Dược 6
53 0 LT

10/08-

22/11/15
15 3,4 B303 Cao đẳng Dược 6

99
HOS11

0
2

Hoá sinh-1-15 (K08)/Cao 

đẳng Dược 7
62 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2 B401 Cao đẳng Dược 7

100
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

101
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K02)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

102
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

103
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K04)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

104
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

105
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K06)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

106
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

107
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K08)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B402

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

108
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9
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109
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K10)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B101

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

110
KPN21

0
2

Kiểm soát và phòng chống 

nhiễm khuẩn-1-15 

(K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B101

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

1,2,3,

4

5,6,7,

8

1,2,3,

4

5,6,7,

8

113
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

114 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B304

Ghép: Cao đẳng 

Điều dưỡng 1 + 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

114
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

111 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B304

Ghép: Cao đẳng 

Điều dưỡng 3 + 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

115
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

110 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B304

Ghép: Cao đẳng 

Điều dưỡng 5 + 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

116
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

108 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B304

Ghép: Cao đẳng 

Điều dưỡng 7 + 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

117
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

111 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B305

Ghép: Cao đẳng 

Điều dưỡng 9 + 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

118
MLN10

0
4

Những nguyên lý cơ bản 

của Chủ nghĩa Mác - Lênin-

1-15 (K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7,8 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

119
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K01)/Cao đẳng Dược 1

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B101 Cao đẳng Dược 1

55

52 15
10/08-

22/11/15
TH

Cao đẳng Hộ sinh 1

4 0

TH

112

111 0
LSANH

S210

10/08-

22/11/15
154

Lâm sàng Sản I-1-15 

(K02.TH)/Cao đẳng Hộ 

sinh 2

Lâm sàng Sản I-1-15 

(K01.TH)/Cao đẳng Hộ 

sinh 1

LSANH

S210
Cao đẳng Hộ sinh 2
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120
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K02)/Cao đẳng Dược 2

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B102 Cao đẳng Dược 2

121
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K03)/Cao đẳng Dược 3

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B103 Cao đẳng Dược 3

122
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K04)/Cao đẳng Dược 4

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B301 Cao đẳng Dược 4

123
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K05)/Cao đẳng Dược 5

51 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B302 Cao đẳng Dược 5

124
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K06)/Cao đẳng Dược 6

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B303 Cao đẳng Dược 6

125
PLTC2

10
3

Pháp luật - Tổ chức, quản lý 

dược và pháp chế dược-1-

15 (K08)/Cao đẳng Dược 7

62 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B401 Cao đẳng Dược 7

126
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K01)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

127
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K02)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

128
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K03)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B402

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

129
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K04)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

130
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K05)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5
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131
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K06)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

132
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K07)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

133
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K08)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

134
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K09)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

135
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K10)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B201

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

136
QTN21

0
2

Quản lý điều dưỡng - Thực 

hành NCKH-1-15 

(K11)/Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B102

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

10/08- 7 5,6,7 B402

28/09- 1 5,6,7,8 B402

138 SLB110 2

Sinh lý bệnh-1-15 

(K01.TH1)/Cao đẳng Hộ 

sinh 1

55 0 TH
05/10-

08/11/15
5 5,6,7,8 T030 Cao đẳng Hộ sinh 1

10/08- 7 5,6,7 B201

28/09- 1 5,6,7,8 B201

140 SLB110 2

Sinh lý bệnh-1-15 

(K02.TH1)/Cao đẳng Hộ 

sinh 2

52 0 TH
05/10-

08/11/15
5 5,6,7,8 T030 Cao đẳng Hộ sinh 2

141 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K01)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 1

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B303

Cao đẳng Điều 

dưỡng 1

142 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K02)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 2

57 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 2

55

52

LTSLB110

Sinh lý bệnh-1-15 

(K02)/Cao đẳng Hộ sinh 2

0

2 0

Cao đẳng Hộ sinh 1137

Cao đẳng Hộ sinh 2139 SLB110 LT

Sinh lý bệnh-1-15 

(K01)/Cao đẳng Hộ sinh 1
2
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143 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K03)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 3

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B402

Cao đẳng Điều 

dưỡng 3

144 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K04)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 4

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6 B101

Cao đẳng Điều 

dưỡng 4

145 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K05)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 5

52 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B401

Cao đẳng Điều 

dưỡng 5

146 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K06)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 6

58 0 LT
10/08-

22/11/15
15 7,8 B203

Cao đẳng Điều 

dưỡng 6

147 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K07)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 7

53 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B202

Cao đẳng Điều 

dưỡng 7

148 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K08)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 8

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B302

Cao đẳng Điều 

dưỡng 8

149 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K09)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 9

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B301

Cao đẳng Điều 

dưỡng 9

150 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K10)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 10

56 0 LT
10/08-

22/11/15
15 3,4 B201

Cao đẳng Điều 

dưỡng 10

151 SSC210 2

Sức khoẻ/Nâng cao sức 

khoẻ - Sức khỏe Môi trường 

- CSKCĐ-1-15 (K11)/Cao 

đẳng Điều dưỡng 11

55 0 LT
10/08-

22/11/15
15 1,2 B301

Cao đẳng Điều 

dưỡng 11

152
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K01)/Cao đẳng Dược 1
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B101 Cao đẳng Dược 1
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28/09- 7 5,6,7,8 T011

16/11- 1 9,10 T011

154
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K02)/Cao đẳng Dược 2
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B102 Cao đẳng Dược 2

28/09- 7 1,2,3,4 T013

16/11- 1 9,10 T013

156
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K03)/Cao đẳng Dược 3
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B103 Cao đẳng Dược 3

28/09- 7 5,6,7,8 T011

16/11- 1 3,4 T012

158
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K04)
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B301 Cao đẳng Dược 4

28/09- 7 5,6,7,8 T012

16/11- 1 9,10 T011

160
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K05)/Cao đẳng Dược 5
51 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B302 Cao đẳng Dược 5

28/09- 7 5,6,7,8 T012

16/11- 1 9,10 T012

162
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K06)/Cao đẳng Dược 6
53 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B303 Cao đẳng Dược 6

28/09- 7 1,2,3,4 T012

16/11- 1 1,2 T012

164
TVDL2

10
4

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K07)/Cao đẳng Dược 7
62 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2,3 B401 Cao đẳng Dược 7

28/09- 7 5,6,7,8 T011

16/11- 1 5,6 T011

166
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K01)/Cao đẳng Dược 1
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 7,8 B101 Cao đẳng Dược 1

167
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K02)/Cao đẳng Dược 2
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6 B102 Cao đẳng Dược 2

168
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K03)/Cao đẳng Dược 3
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 7,8 B103 Cao đẳng Dược 3

169
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K04)/Cao đẳng Dược 4
52 0 LT

10/08-

22/11/15
15 5,6 B301 Cao đẳng Dược 4

170
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K05)/Cao đẳng Dược 5
51 0 LT

10/08-

22/11/15
15 3,4 B302 Cao đẳng Dược 5

171
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K06)/Cao đẳng Dược 6
53 0 LT

10/08-

22/11/15
15 1,2 B303 Cao đẳng Dược 6

10/08- 7 1,2,3,4 B402

28/09- 1 1,2 B402

173
ANH10

1
2

Tiếng Anh II-1-15 

(K08)/Cao đẳng Dược 7
62 0 LT

10/08-

22/11/15
15 3,4 B401 Cao đẳng Dược 7

10/08- 7 1,2,3,4 B402

28/09- 1 1,2 B402

175
TTHC

M100
3

Tư tưởng Hồ Chí Minh-1-

15 (K01)/Cao đẳng Hộ sinh 

1

107 0 LT
10/08-

22/11/15
15 5,6,7 B304

Ghép: Cao đẳng Hộ 

sinh 1 + Cao đẳng 

Hộ sinh 2

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K05.TH1)/Cao đẳng Dược 

Cao đẳng Dược 1

163

52

55

53

4

159

Cao đẳng Dược 6

Cao đẳng Dược 3

172

0

157

4

0

Cao đẳng Dược 4

0

TVDL2

10

LT

4 TH

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K07.TH1)/Cao đẳng Dược 

0

165

Tiếng Anh II-1-15 

(K07)/Cao đẳng Hộ sinh 1

TVDL2

10

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K06.TH1)/Cao đẳng Dược 

0

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K01.TH1)/Cao đẳng Dược 

4

TH

2 0

TVDL2

10

Cao đẳng Dược 5

62

ANH10

1

4

TVDL2

10

TVDL2

10
Cao đẳng Dược 2

153

Cao đẳng Dược 7

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K04.TH1)

161

0

52

52

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K03.TH1)/Cao đẳng Dược 

Cao đẳng Hộ sinh 1

TH

155

52

Thực vật - Dược liệu-1-15 

(K02.TH1)/Cao đẳng Dược 

4

TH

TVDL2

10

0

Cao đẳng Hộ sinh 2

TH

TH

174

4

ANH10

1
2

TVDL2

10

Tiếng Anh II-1-15 

(K09)/Cao đẳng Hộ sinh 2
52

51

TH

0 LT
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Người lậpKT. Hiệu trưởng

Phan Thanh Ngọc

Phó Hiệu trưởng

Thái Nguyên,ngày 14 tháng 8 năm 2015
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